
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: /QĐ-UBND Tuy Phước, ngày tháng năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua sắm mới bàn ghế cho các Trường Mầm non, Tiểu học và 

Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2022 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT- BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 

12 năm 2017của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh 

Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 12/02/2022 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị 

mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định; 



Căn cứ Quyết định số 9099/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện 

Tuy Phước về việc giao dự toán địa phương năm 2022; 

Căn cứ công văn số 755/UBND-TC ngày 20/05/2022 của UBND huyện Tuy 

Phước về việc cho chủ trương mua sắm thiết bị dạy học theo chương trình Giáo 

dục phổ thông mới năm học 2022-2023 và sửa chữa các trường học; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 220157-1/TPV-CTTĐ ngày 

24/6/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ 

trình số 232/TTr-PGDĐT ngày 05/8/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 364/BC-PTCKH ngày 09/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói 

thầu: Mua sắm mới bàn ghế cho các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ 

sở trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. DỰ TOÁN MUA SẮM 

1. Tên gói thầu: Mua sắm mới bàn ghế cho các Trường Mầm non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2022. 

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước. 

3. Đại diện chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước. 

4. Tổng dự toán mua sắm: 4.361.037.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi 

mốt triệu, không trăm ba mươi bảy nghìn đồng). 

Trong đó: 

- Chi phí tư vấn mua sắm tài sản: 13.477.000 đồng; 

- Chi phí thiết bị: 4.334.600.000 đồng; 

- Chi phí thẩm định giá: 12.960.000 đồng. 

5. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2022. 

6. Đặc điểm, cấu hình kỹ thuật vật tư, thiết bị và đơn giá 

 
T 

T 

 
Tên vật tư, 

thiết bị 

 

Đặc điểm, cấu hình kỹ 

thuật 

 
ĐVT 

 
Số 

lượng 

 
Đơn giá 

(đồng) 

 
Thành tiền 

(đồng) 

1 2 3 4 5 6 7=5x6 

 

 

 
1 

 Sản xuất   năm   2022 

Xuất   xứ:   Việt   Nam 

Bảo   hành:   12   tháng 

Bàn mầm non chân vuông 

gập bản lề 

Kích thước Bàn (D x R x 

C):        900*480*500mm. 
Mặt bàn bằng nhựa PP 

 

 

 
Bộ 

 

 

 
250 

 

 

 
1.200.000 

 

 

 
300.000.000 



 Bàn ghế học 

sinh mầm 

non (1 bàn + 

2 ghế) 

đúc dày 5mm. Khung bàn 

được làm bằng sắt mạ 

kẽm, hộp định hình (20 x 

20)mm và (20 x 40)mm 

phần chân, dày 1mm. 

Chân bàn được thiết kế 

dạng gập vào bụng. Sắt 

được làm sạch bằng 

phương pháp khử hóa 

chất, Sơn bằng công nghệ 

sơn tĩnh điện. Các chi tiết 

của mối hàn được hàn 

chắc chắn, với công nghệ 

hàn robot và khí bảo vệ 

CO2, chịu nhiệt, chống gỉ, 

hạn   chế   trầy    xước. 

Ghế nhựa đúc Việt Nam 

màu sắc đa dạng, chất 

lượng nhựa PP đúc 

nguyên khối đẹp, chắc 

chắn đảm bảo an toàn sử 

dụng. 

Kích thước Ghế (D x R x 

C1/C2): (30 x 26 x 
26/50)mm, dày 5mm; 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn ghế học 

sinh Tiểu 

học (1 bàn - 

2 ghế ngồi 

rời) 

Sản xuất   năm   2022 

Xuất   xứ:   Việt   Nam 

Bảo hành:   12   tháng 

Kích thước Bàn (D x R x 

C): (1.200 x 500 x 630) 
mm. 

Kích thước Ghế (D x R x 

C1/C2): (340 x 360 x 

370/720)mm. 

- Mặt bàn, mặt ghế và tựa 

ghế được làm bằng gỗ tự 

nhiên cao su ghép dày 

20mm, Gỗ được qua công 

đoạn tẩm, sấy. Gỗ được 

sơn phủ PU 3 lớp lên mặt 

có tác dụng chống ẩm và 

hạn     chế     trầy     xước 

- Mặt bàn được thiết kế có 

2 rãnh để bút cho hai học 

viên, phía trước cạnh bàn, 

quy cách rãnh: (D x R x 

S): (200 x 14 x 3)mm. 

- Hộc bàn, chắn hộc được 

làm bằng gỗ tự nhiên ghép 
dày 12mm, Gỗ được qua 

công đoạn tẩm, sấy. Gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.050.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.443.600.000 



  được sơn phủ PU 3 lớp lên 

mặt có tác dụng chống ẩm 

và   hạn   chế   trầy   xước. 

- Hai bên hông bàn có 

móc treo cặp học sinh, 

được hàn cố định tiện cho 

việc sử dụng. 

- Khung bàn được làm 

bằng sắt mạ kẽm, hộp 

định hình (25 x 50)mm, 

(25 x 25)mm. Dày 1,2mm. 

- Khung ghế được làm 

bằng sắt mạ kẽm, hộp 

định hình (20 x 20)mm. 

Dày 1,2mm 

- Sắt được làm sạch bằng 

phương pháp khử hóa 

chất, Sơn bằng công nghệ 

sơn tĩnh điện đạt tiêu 

chuẩn về lớp sơn không có 

thành phần nguy hại theo 

tiêu chuẩn Châu Âu dành 

cho       đồ       nội       thất 

- Các chi tiết của mối hàn 

được hàn chắc chắn, với 

công nghệ hàn robot và 

khí bảo vệ CO2, chịu 

nhiệt, chống gỉ, hạn chế 

trầy xước. 

- Liên kết các phần khung 

bàn với nhau bằng bulong 

đầu tròn lục giác chìm. 

- Giữa phần khung bàn 

với các mặt gỗ liên kết với 

nhau bằng bas góc chuyên 

dụng dày 2mm, quy cách 

bas góc chuyên dụng: (D x 

R x D): (2 x 20 x 

20/12)mm và vis đầu 

phẳng có đai ốc nhằm 

tránh việc tháo gỡ tùy tiện. 

- Các cạnh mặt bàn, mặt 

ghế và tựa ghế được bo 

góc tròn R5 chống va 

chạm, đặc biệt làm bằng 

sản phẩm gỗ phù hợp với 

khí     hậu     Việt     Nam. 

- Các mối liên kết này 

đảm bảo chắc chắn, có độ 

bền sử dụng lâu dài, tính 
thẩm mỹ cao. 

    



  - Chân bàn và chân ghế 

được ung các nút nhựa 

cứng để hạn chế tiếng 

động và tránh làm trầy 
xước nền nhà. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bàn ghế học 

sinh Trung 

học cơ sở (1 

bàn - 2 ghế 

ngồi rời) 

Sản xuất   năm   2022 

Xuất   xứ:   Việt   Nam 

Bảo hành:   12   tháng 

Kích thước Bàn (D x R x 

C): (1.200 x 500 x 

690)mm 

Kích thước Ghế (D x R x 

C1/C2): (360 x 400 x 

410/770)mm 

- Mặt bàn, mặt ghế và tựa 

ghế được làm bằng gỗ tự 

nhiên cao su ghép dày 

20mm, Gỗ được qua công 

đoạn tẩm, sấy. Gỗ được 

sơn phủ PU 3 lớp lên mặt 

có tác dụng chống ẩm và 

hạn    chế    trầy    xước    . 

- Mặt bàn được thiết kế có 

2 rãnh để bút cho hai học 

viên, phía trước cạnh bàn, 

quy cách rãnh: (D x R x 

S): (200 x 14 x 3)mm. 

- Hộc bàn, chắn hộc được 

làm bằng gỗ tự nhiên ghép 

dày 12mm, Gỗ được qua 

công đoạn tẩm, sấy. Gỗ 

được sơn phủ PU 3 lớp lên 

mặt có tác dụng chống ẩm 

và   hạn   chế   trầy   xước. 

- Hai bên hông bàn có 

móc treo cặp học sinh, 

được hàn cố định tiện cho 

việc sử dụng. 

- Khung bàn được làm 

bằng sắt mạ kẽm, hộp 

định hình (25 x 50)mm, 

(25 x 25)mm. Dày 1,2mm. 

- Khung ghế được làm 

bằng sắt mạ kẽm, hộp 

định hình (20 x 20)mm. 

Dày 1,2mm 

- Sắt được làm sạch bằng 

phương pháp khử hóa 

chất, Sơn bằng công nghệ 
sơn tĩnh điện đạt tiêu 

chuẩn về lớp sơn không có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.150.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.591.000.000 



  thành phần nguy hại theo 

tiêu chuẩn Châu Âu dành 

cho       đồ       nội       thất 

- Các chi tiết của mối hàn 

được hàn chắc chắn, với 

công nghệ hàn robot và 

khí bảo vệ CO2, chịu 

nhiệt, chống gỉ, hạn chế 

trầy xước. 

- Liên kết các phần khung 

bàn với nhau bằng bulong 

đầu tròn lục giác chìm. 

- Giữa phần khung bàn 

với các mặt gỗ liên kết với 

nhau bằng bas góc chuyên 

dụng dày 2mm, quy cách 

bas góc chuyên dụng: (D x 

R x D): (2 x 20 x 

20/12)mm và vis đầu 

phẳng có đai ốc nhằm 

tránh việc tháo gỡ tùy tiện. 

- Các cạnh mặt bàn, mặt 

ghế và tựa ghế được bo 

góc tròn R5 chống va 

chạm, đặc biệt làm bằng 

sản phẩm gỗ phù hợp với 

khí     hậu     Việt     Nam. 

- Các mối liên kết này 

đảm bảo chắc chắn, có độ 

bền sử dụng lâu dài, tính 

thẩm mỹ cao. 

- Chân bàn và chân ghế 

được ung các nút nhựa 

cứng để hạn chế tiếng 
động và tránh làm trầy 

xước nền nhà. 

     

Tổng cộng 4.334.600.000  

(Giá thiết bị trên đã bao gồm Thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và giao đến tận 

nơi) 

7. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 

 
T 

T 

 

 

Tên gói thầu 

 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

 

 
Nguồn 

vốn 

 
Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

 
 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 
Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 



 

 
1 

 

Tư vấn lập E- 

HSMT và phân 

tích, đánh giá 

E-HSDT 

 

 
9.536.000 

 

Vốn sự 

nghiệp 

giáo dục 

năm 2022 

 
Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Thương 

thảo hợp 

đồng 

 
Quý III 

năm 

2022 

 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

 

45 

ngày 

 

 
2 

 

Tư vấn thẩm 

định E-HSMT 

và kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

 

 
3.941.000 

 

Vốn sự 

nghiệp 

giáo dục 

năm 2022 

 
Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Thương 

thảo hợp 

đồng 

 
Quý III 

năm 

2022 

 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

 
 

20 

ngày 

 

 

 
3 

 
Mua sắm mới 

bàn ghế cho các 

Trường Mầm 

non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở 

 

 

 
4.334.600.000 

 
 

Vốn sự 

nghiệp 

giáo dục 

năm 2022 

 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

qua 

mạng 

 

 
Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

 
 

Quý III 

năm 

2022 

 
 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

 

 
60 

ngày 

Tổng giá trị các gói thầu: 4.348.077.000 đồng 
(Bốn tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn đồng) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch 

được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước và 

trình UBND huyện phê duyệt kết quả lựa chọn thầu theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 5407/QĐ-UBND ngày 

05/8/2022 của UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- CT, các PCT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Tân 
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